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[bookmark: _Hlk508380427]THÔNG TIN ỨNG VIÊN 
(DÙNG CHO CÁN BỘ)
     Vị trí dự tuyển ……………………………………………………………………………..


Cám ơn bạn đã quan tâm đến thông tin tuyển dụng của Secoin. Xin vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên ………………………………………………………………… Giới tính    ☐ Nam          ☐ Nữ 
2. Tên thường gọi (Bí danh, nếu có) ………………………………………………………………………………..
3. Ngày tháng năm sinh ………………………………… Nơi sinh ………………………………………..……
4. Dân tộc: …………………………… Tôn giáo ………………… Nguyên quán …………………..….………
5. Hộ khẩu thường trú ……………………………………..………………………………………………………
6. Địa chỉ đang ở hiện tại …………………………………………………………………….……………………
7. Số CMND ………………… Ngày cấp ………………… Nơi cấp	………………………………………………
8. Tel CQ:	 ………..………… Tel NR ……………………  Mobile: …………………………………….……….
E-mail ………………………….……………  Website (nếu có) …………………………………..……………
9. Phương tiện đi lại hiện nay ……………………..………………………………………………………….….
10. Bạn có bằng lái xe máy, ô tô ……………………………………..……………………………………………
11. Tình trạng sức khoẻ (bệnh chính và bệnh mãn tính) ……………………………………………….…………….. 
12. Chiều cao (cm) ………………………………..……………  Cân nặng (kg) ………..…………………………
13. Bạn có hút thuốc lá không ? …………………………… Bạn có uống được rượu, bia không ? ………………………………………………………………………………………………………...……………  
Bạn có / đã từng nghiện ma tuý không ? ……………………………………………………………………  
14. Hiện bạn đã có gia đình chưa ? …………………  Bạn đã có con chưa ? …………………   Bạn có ý định sinh thêm con không, bao giờ ? …………………………………………………………………………  
15. Bạn đã có nhà riêng hay đi thuê hay sống chung cùng Cha Mẹ hoặc người khác?. ………………….…  
16. Hoạt động chính trị, xã hội (Đoàn viên, Đảng viên, có tham gia tổ chức xã hội nào không) ………………………
17. Bạn đã tham gia nghĩa vụ quân sự chưa (nếu có, thời gian nào, ở đâu) ? ……………………………………..
18. Bạn đã có tiền án, tiền sự chưa (nếu có, vào thời gian nào, bao lâu, lý do) ? …………………………………..
19. Bạn đã sống bao nhiêu năm tại tỉnh / thành phố mà bạn xin việc ?. ……………………………………
20. Các Tỉnh, Thành trong nước mà bạn đã từng đến ………………………………………….….…….………
21. Khó khăn lớn nhất hiện nay của bạn …………………………………………………………………………
22. Thuận lợi lớn nhất hiện nay của bạn …………….……………………………………………………………
23. Ước mong lớn nhất hiện nay của bạn ……………………..…………………………………………………
24. Tính cách của bạn ………………………………………………………………………………………………
25. Sở thích cá nhân ………………………………………………………………..………………………………
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
26. Trình độ văn hoá …………………………………………………………………………………………………
27. Chuyên môn chính …………………………………………………………………………………………….…
28. Điểm mạnh nhất về chuyên môn ……………………………….……………………………………...………
29. Điểm hạn chế nhất về chuyên môn ……………………………………………………………………………
30. Nêu tên đồ án tốt nghiệp khi tốt nghiệp khoá Đào tạo chính …………………………………………….
31. Quá trình đào tạo chính quy và các khóa ngắn hạn khác:
	Thời gian
	Tên trường/
Đơn vị đào tạo
	Loại hình đào tạo
	Chuyên ngành
	Bằng/
Chứng chỉ
	Điểm
TB

	Từ
	Đến
	
	
	
	
	

	...........	..........	........................................
	...............
	...............
	...............
	..........

	..........
	...........	........................................
	...............
	...............
	...............
	..........

	..........	...........	........................................
	...............
	...............
	...............
	...........

	...........	...........	........................................
	...............
	...............
	...............
	..........

	..........	...........	........................................
	...............
	...............
	...............
	..........



32. Trình độ ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết

	
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB

	...........	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	...........	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐


33. Trình độ tin học
	Liệt kê các phần mềm mà bạn có thể sử dụng được
	Mức độ thành thạo
	Bằng cấp, chứng chỉ

	
	Thành thạo
	Bình thường
	Yếu
	

	......................................	☐	☐	☐	......................................
	......................................	☐	☐	☐	......................................
	......................................	☐	☐	☐	......................................


34. Kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9000) ? ................................................................
· Bạn đã được đào tạo về ISO chưa? (nếu có, ở đâu, khi nào, thời gian bao lâu, có được cấp chứng chỉ gì không, phiên bản ISO nào, …) ........................................................................................................................
· Bạn đã từng làm việc trong môi trường (Công ty) đã được cấp chứng chỉ ISO-9000 chưa (nếu có, nêu tên Công ty, thời gian nào, làm việc bao lâu, loại chứng chỉ mà Công ty đó được cấp và bạn có vai trò gì trong hệ thống ISO của Công ty đó không) ? ......................................................................................................................
35. Tóm tắt các phẩm chất và kỹ năng đặc biệt (sau quá trình học tập và làm việc) ......................................
36. Các giải thưởng, thành tích mà bạn đạt được trong quá trình học tập và làm việc ………………….
	
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
37. Quá trình làm việc 

	Thời gian
	Tên công ty và địa chỉ
	Vị trí
công việc
	Mức lương

	Từ
	Đến
	
	
	

	...............
	..............
	…………………..………………
	………………….
	 ……………

	
Lĩnh vực hoạt động của Công ty:…………………………………………………………...……….……..
Công việc mà bạn đảm nhận ……………………………………………………………………….
Lý do thôi việc:………………………………………………………………………………………………….
Người tham chiếu (Tên, chức vụ, tel):…………………………………………………………………….…...... 



	Thời gian
	Tên công ty và địa chỉ
	Vị trí
công việc
	Mức lương

	Từ
	Đến
	
	
	

	...............
	..............
	………………… ………………
	………………….
	 ……………

	
Lĩnh vực hoạt động của Công ty:…………………………………………………………...……….……..
Công việc mà bạn đảm nhận ……………………………………………………………………….
Lý do thôi việc:………………………………………………………………………………………………….
Người tham chiếu (Tên, chức vụ, tel):…………………………………………………………………….…...... 



	Thời gian
	Tên công ty và địa chỉ
	Vị trí
công việc
	Mức lương

	Từ
	Đến
	
	
	

	...............
	..............
	………………… ………………
	………………….
	 ……………

	
Lĩnh vực hoạt động của Công ty:…………………………………………………………...……….……..
Công việc mà bạn đảm nhận ……………………………………………………………………….
Lý do thôi việc:………………………………………………………………………………………………….
Người tham chiếu (Tên, chức vụ, tel):…………………………………………………………………….…...... 



	Thời gian
	Tên công ty và địa chỉ
	Vị trí
công việc
	Mức lương

	Từ
	Đến
	
	
	

	...............
	..............
	………………… ………………
	………………….
	 ……………

	
Lĩnh vực hoạt động của Công ty:…………………………………………………………...……….……..
Công việc mà bạn đảm nhận ……………………………………………………………………….
Lý do thôi việc:………………………………………………………………………………………………….
Người tham chiếu (Tên, chức vụ, tel):…………………………………………………………………….…...... 



38. Liệt kê những kinh nghiệm chính mà bạn đúc kết sau quá trình làm việc:……………………………
39. Bạn đã làm việc, học tập tại nước ngoài chưa (nếu có, nêu cụ thể thời gian, tên nước, nơi làm (học), công việc) ?..................................................................................................................................
THÔNG TIN KHÁC

40. Thông qua nguồn tin nào mà bạn đến xin việc tại Secoin? 
	☐ Internet, nêu cụ thể trang web: ………………………………………………….
…………….................................................
…………………………………………………


	☐ Người giới thiệu, nêu tên cụ thể…………………………………….………...
…………………………………………………...


	☐ Báo chí, nêu cụ thể …………………………………………………
…………………………………………………


	☐ Khác, nêu cụ thể……………………….………………………
…………………………………………………...







41. Trước khi đến xin việc, bạn đã từng biết hoặc nghe nói về công ty Secoin chưa (nếu có, khi nào, từ nguồn thông tin nào)? …………………………………………………………………………………
42. Bạn có quen biết ai đã từng hoặc hiện tại đang làm việc tại Secoin không (nếu có, nêu tên cụ thể) ? ……………………………………………………………………………………..………………
43. Bạn đã từng viếng thăm trang web www.secoin.com của Secoin chưa ? …………………………
44. Bạn còn các mối quan hệ xã hội như chính quyền, cơ quan quản lý, doanh nghiệp,…hoặc bất cứ tổ chức, cá nhân nào mà bạn thấy sẽ phục vụ được cho công việc của bạn khi làm việc tại Secoin ? ……………………………………………………………………………………………………..……
45. Nếu được nhận vào làm việc, các công việc bạn có thể đảm nhận  ……………………….…….……
46. Chức vụ mà bạn đề nghị hoặc mong muốn trong tương lai ? …………………………………….……
47. Mức thu nhập hàng tháng mà bạn đề nghị ……………………………………..………..……………
48. Hình thức trả lương mà bạn mong muốn ?
☐       Lương tháng cố định
☐       Lương cơ bản +  thưởng theo sản lượng, doanh thu, hiệu quả cống hiến
☐       Hình thức khác …………………………………………………………….…………………
49. Nếu bạn được tiếp nhận, bạn sẽ trải qua giai đoạn thử việc. Bạn đề nghị thời gian thử việc là .....  tháng với mức lương thử việc là ......................................................................... đồng/tháng
50. Ngày có thể bắt đầu làm việc ..................................................................................................
51. Nếu được Công ty đồng ý tiếp nhận chính thức, bạn muốn ký Hợp đồng lao động với thời hạn bao lâu?
☐  3 tháng                      ☐  1 năm                   ☐  3 năm                     ☐  không có thời hạn
52. Chế độ làm việc nào dưới đây phù hợp với bạn?
☐       40 giờ/ tuần (nghỉ cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật)
☐       44 giờ/ tuần (nghỉ chiều ngày thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật) 
     ☐       48 giờ/ tuần (chỉ nghỉ ngày Chủ nhật)   
53. Bạn có thể làm việc tại đâu trong hệ thống của Secoin
	Địa điểm làm việc
	Có thể làm việc lâu dài
	Có thể đi công tác ngắn hạn
(Từ 3 tháng đến 6 tháng)

	Hà Nội
	☐
	☐

	Hưng Yên
	☐
	☐

	Quảng Ninh
	☐
	☐

	Đà Nẵng
	☐
	☐

	Tp. Hồ Chí Minh
	☐
	☐

	Bình Dương
	☐
	☐

	Cần Thơ
	☐
	☐



54. Thời gian bạn có thể đi công tác tối đa tới các tỉnh thành khác ? .............................................. 
55. Ngoài 8 giờ làm việc ban ngày, bạn có khả năng làm việc thêm vào buổi tối hoặc ngày nghỉ không ? ..........................................................................................................................................
56. Mong ước tương lai của bạn sẽ trở thành 
☐    Ông chủ hoặc giữ vai trò lãnh đạo của một doanh nghiệp
☐    Một cán bộ chuyên nghiệp trong lĩnh vực ...................................................................
☐    Loại khác ..............................................................................................................
57. Một số quy định khác tại công ty sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
	
	……….., ngày ....... tháng ...... năm ...........
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)







							…………………………………………….
Cảm ơn bạn đã điền thông tin, xin vui lòng đọc lại bản khai một lần nữa để chắc chắn rằng các thông tin bạn đã điền đầy đủ. Hồ sơ của bạn sẽ được Secoin xem xét để hẹn một buổi phỏng vấn hoặc thi tuyển.
	                                                                                                           Trang 1 / 6MẪU 2018
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